
STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Số BL Ghi chú

1 1511535789 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 04/10/1995 15TDSP02 LP/0024232

2 1511543026 Lê Đức Anh 04/12/1996 15TDSP02 LP/0024231

3 1511539976 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/07/1995 15TDSP02 LP/0024234

4 1311518802 Trần Nhân Ánh 20/08/1993 13TYSP01 LP/0024131

5 1511543323 Nguyễn Xuân Bình 09/04/1987 15TDSP41 LP/0024305

6 1511542654 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 09/01/1997 15TDSP02 LP/0024196

7 1511543025 Ngô Trung Can 10/03/1995 15TYSP02 LP/0024063

8 1411533793 Phan Minh Châu 1995 14TDSP05 LP/0024268

9 1500000047 Đinh Thị Lan Chi 30/06/1981 15TYSP01 LP/0024270

10 1511543370 Lê Thị Lin Đa 29/10/1997 15TDSP02 LP/0024280

11 1311523485
Nguyễn Phương 
Huyền

Diệu 29/12/1990 13TDSP06 LP/0024348

12 1511543360 Trần Nguyễn Thùy Dung 27/02/1997 15TDSP02 LP/0024195

13 1511543291 Hoàng Trọng Anh Duy 25/02/1992 15TDSP41 LP/0024315

14 1311526792 Phạm Thị Mỹ Duyên 22/07/1993 13TYSP03 LP/0024072

15 1511543410 Phạm Thị Ngọc Giàu 01/01/1984 15TDSP41 LP/0024300

16 1511543290 Trần Thị Thu Hằng 10/11/1984 15TYSP02 LP/0024066

17 1511543190 Lê Thị Đạo Hạnh 02/01/1981 15TCSTM01 LP/0024053

18 1411531677 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 28/03/1996 14TDSP04 LP/0024311

19 1500000066 Phạm Thị Thu Hiền 16/04/1989 15TYSP01 LP/0024097

20 1511543045 Lâm Thị Hiệp 01/06/1986 15TDSP41 LP/0024283

21 1511538991 Bùi Trung Hiếu 07/12/1994 15TDSP02 LP/0024248

22 1511543092 Trần Văn Hùng 22/07/1984 15TDSP41 LP/0024080

23 1511538047 Nguyễn Quốc Huy 14/08/1997 15TYSP02 LP/0024318
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24 1511543012 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/06/1993 15TDSP02 LP/0024103

25 1511540178 Nguyễn Thị Huyền 30/09/1996 15TDSP02 LP/0024210

26 1511542035 Huỳnh Quang Khải 06/01/1997 15TYSP02 LP/0024334

27 1511541659
Nguyễn Quách 
Đăng

Khoa 13/10/1995 15TYSP02 LP/0024219

28 1511543380 Nguyễn Viết Đăng Khoa 14/08/1990 15TDSP02 LP/0024325

29 1511543185 Phan Bùi Nguyệt Lệ 12/05/1997 15TTMT01 LP/0024203

30 1511538908 Nguyễn Trần Tuyết Linh 25/12/1997 15TYSP02 LP/0024126

31 1511543383 Đỗ Thị Hồng Loan 19/12/1988 15TDSP41 LP/0024303

32 1511536671 Nguyễn Hồng Luyến 10/05/1992 15TDSP41 LP/0024301

33 3111001973 Nguyễn Thị Khánh Ly 05/08/1993 15TDDP02 LP/0024238

34 1511543294 Hồ Thị Huỳnh Mai 25/08/1994 15TDSP02 LP/0024078

35 1311524495 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10/12/1995 13TYSP02 LP/0024276

36 1411530833 Nguyễn Phương Minh 21/01/1996 14TDSP04 LP/0024169

37 1511539510 Nguyễn Trọng Nguyễn 11/11/1997 15TYSP02 LP/0024314

38 1511538002
Nguyễn Hoàng 
Thảo

Nhi 26/10/1997 15TDSP02 LP/0024114

39 1511538302 Trúc Nhi 07/08/1996 15TYSP02 LP/0024176

40 1511539145 Phan Thị Hồng Nhi 18/09/1992 15TDSP02 LP/0024197

41 1511543104 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/09/1991 15TDSP02 LP/0024279

42 1511543052 Vũ Thị Hồng Oanh 03/12/1979 15TDSP41 LP/0024344

43 1511538054 Đặng Quang Phụng 23/11/1993 15TYSP02 LP/0024121

44 1511542971 Nguyễn Thị Minh Phương 04/11/1989 15TDSP41 LP/0024119

45 1411513530 Nguyễn Thị Khánh Phượng 02/08/1991 14TDSP03 LP/0024070

46 1500000008 Mai Phú Quí 03/09/1996 15TYSP01 LP/0024349

47 1511538591 Phan Thị Thúy Quyên 24/04/1997 15TDSP02 LP/0024258

48 1511538513 Trần Thùy Quyên 24/06/1992 15TDSP41 LP/0024308

49 1511543372 Nguyễn Thị Thúy Quyên 20/03/1989 15TDSP41 LP/0024309

50 1511536569 Mai Thị Kim Quyên 10/11/1997 15TYSP02 LP/0024319



51 1511543101 Ngô Đức Quyền 04/02/1992 15TDSP02 LP/0024277

52 1511541033 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh 17/10/1988 15TDSP41 LP/0024321

53 1511542982 Đặng Văn Sang 06/10/1997 15TDSP02 LP/0024278

54 1411530770 Nguyễn Thị Sự 07/02/1990 14TKTK01 LP/0024351

55 1500000069 Nguyễn Thị Tâm 18/06/1994 15TYSP01 LP/0024241

56 1511542198 Nguyễn Việt Thắng 22/08/1977 15TDSP41 LP/0024343

57 1511543089
Đinh Nguyễn 
Quỳnh

Thư 17/01/1991 15TDSP02 LP/0024254

58 1511539482 Lê Thị Hương Thủy 15/05/1988 15TDSP02 LP/0024250

59 1511540295 Nguyễn Thị Thủy 20/03/1995 15TDSP02 LP/0024252

60 1511537173 Hồ Ngọc Minh Trân 19/08/1989 15TDSP02 LP/0024198

61 1511536781 Cao Thị Thùy Trang 24/07/1997 15TYSP02 LP/0024228

62 1511543223 Nguyễn Thị Kiều Trang 25/03/1997 15TDSP41 LP/0024257

63 1511537260 Trần Anh Trí 29/09/1995 15TYSP02 LP/0024116

64 1511537366 Thái Thị Hồng Trinh 13/03/1997 15TYSP02 LP/0024227

65 1411513961 Nguyễn Diễm Trinh 24/01/1993 14TDSP03 LP/0024242

66 1411533428 Phan Thị Thanh Trúc 21/09/1999 14TDSC01 LP/0024350

67 1511543224 Trang Thị Thanh Truyền 11/02/1981 15TDSP41 LP/0024299

68 1511542289 Nguyễn Hoài Kim Tuyến 24/01/1995 15TDSP02 LP/0024164

69 1511542172 Nguyễn Thị Băng Tuyền 07/04/1996 15TYSP02 LP/0024313

70 1311517325 Khiếu Bảo Phương Uyên 02/09/1998 13TDSC01 LP/0024086

71 1511535978 Nguyễn Ngọc Uyên 20/08/1997 15TYSP02 LP/0024150

72 1511542449
Nguyễn Thị 
Phương

Uyên 15/07/1997 15TDSP02 LP/0024166

73 1511543084 Nguyễn Thị Thu Uyên 10/09/1997 15TDSP02 LP/0024304

74 1511543327 Trần Thị Cẩm Vân 04/03/1997 15TDSP02 LP/0024341

75 1511541175 Nguyễn Thúy Vi 02/08/1997 15TYSP02 LP/0024226

76 1511543350 Lê Thị Hoàng Vy 11/03/1981 15TDSP41 LP/0024302

77 1411533316 Trần Phạm Hoài Vy 13/02/1995 14TDSP05 LP/0024355



78 1311526286 Huỳnh Thị Cẩm Xuyên 02/05/1995 13TYSP02 LP/0024296
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